
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

PHẠM PHÚ THỨ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /THPTPTT-VP 

V/v gửi báo giá dự toán mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ  

 Đà Nẵng, ngày       tháng 9  năm 2023 

        
Kính gửi: Các Doanh nghiệp cung cấp  hàng hóa, dịch vụ . 

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà cung cấp mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ.  Trường Trung học phổ thông (THPT) Phạm Phú Thứ kính mời các Doanh 

nghiệp cung cấp vật tư hàng hóa tham gia báo giá cụ thể như sau: 

 

STT Tên thiết bị và thông số 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I  Thiết bị hàng hóa, sửa chữa   

1 

Bóng đèn led tròn 50W  

- Nhã hiệu: Rạng Đông 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 34 

2 
Đui đèn gắn tường 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 34 

3 

Dây điện 2x1.5 

- Nhã hiệu: Cadivi 

- Xuất xứ: Việt Nam 

m 450 

4 

Ghế đôn Inox chân tròn. Nhãn Hùng Cường, Xuất 

xứ  Việt Nam. Cao 50cm, vòng tròn 28 cm, mặt 

trơn 

Cái 50 

5 Bóng típ 1m2 Led Cái 40 

6 Bóng tròn Led 30W Cái 10 

7 Phích cắm Cái 10 

8 Ổ cắm 3 lổ Cái 5 

9 Rumine đồng (21) Cái 7 

10 Ổ khóa việt tiệp (trung) Cái 6 

11 Quạt cây đứng ( San Kyo) Cái 1 

12 Bộ dây xịt vệ sinh Vitus 301 Bộ 12 

13 Vòi đầu dài Sanwa 1/2 Cái 8 

14 Vòi rửa mặt Cái 4 

15 Bồn rửa mặt bằng sứ Cái 4 

16 Bồn cầu liền khối bằng sứ Bộ 2 



2 

17 Dây điện Cadivi 2x6.0 m 100 

18 Quạt treo Asia Cái 8 

19 Khay  đựng ly uống nước (nhựa Đài loan 40x60) Cái 2 

II Văn phòng phẩm   

1 Giấy in A4 Plus ( màu xanh lá chuối non) Ram 56 

2 Giấy in A4 Plus ( màu xanh đậm) Ram 2 

3 Giấy Photo  Ram 80 

4 Bấm v  nh  Cái 3 

5 Ghim bấm v  loại nh   Lốc  4 

6 Đinh bấm nh  Lốc 0 

7 Ghim dắt giấy nh   Lốc 2 

8 Giấy ghi ch  lớn  Tập 5 

9 Giấy ghi ch  nh  Tập 0 

10 Hộc đựng hồ sơ Cái 0 

11 B a nhựa có n t  Cái 93 

12 B t nhớ dòng Cây  0 

13 Kẹp 3 dây ( giấy) Cái 4 

14 Băng keo niêm  Cuộn 0 

15 Băng keo 2 mặt  Cuộn 16 

16 Băng keo 1 mặt  Cuộn 1 

17 Kẹp bướm lớn  Hộp 22 

18 Kẹp bướm v a Hộp 3 

19 Kẹp bướm  nh  Hộp 10 

20 Hồ dán nước Lốc  6 

21 Hồ dán khô  Lọ  5 

22 B t xoá Cái 0 

23 B t lông màu xanh  Cái 16 

24 Keo niêm lớn  Cái 13 

25  ực dấu Hộp 0 

26 Tâm bông dấu  Cái 0 

27 Phấn hộp  không bụi  loại nh   Hộp  0 

28 Phấn hộp lớn  Hộp  0 

29 Khăn lau bảng (xốp) Cái  0 

30 Giấy bao v   Kg 3 

31 Kẹp 3 dây nhựa  Cái  80 

32 Giấy b a màu hồng (m ng) loại 100 tờ  Ram  1 

33 Giấy b a màu xanh Cứng loại 100 tờ  Ram  6 

34 Băng keo dán gáy  xanh to (vải) Cuộn  37 

35 Băng keo trong to  Cuộn  36 
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36 Que xâu lỗ công văn  Hộp  13 

37 Giấy gương  Ram  6 

38  ua sổ quỹ tiền mặt  Quyển 10 

39 Kéo lớn  Cái  8 

40 Hộp đựng công văn, hồ sơ  Cái 55 

41 Kẹp dắt giấy  Lốc  1 

42  ực dấu  Hộp  2 

43 Bút kim Cây  3 

44 B  hồ s  giấy  Bì  100 

45 Sổ họp hội đồng  Quyển  1 

46 Kẹp tr nh ký Cái 2 

III Dụng cụ, vật dụng vệ sinh   

1 Găng tay cao su  Đôi 38 

2 Găng tay len  Đôi 35 

3 Chổi đót Cái 45 

4 Chổi xương Cái  85 

5 Wim tẩy ( Okay) Chai  5 

6 Nước rửa ly  Chai 18 

7 Bao ni lon đựng rác ( loại 5 kg) Kg  16 

8 Bao ni lon đựng rác ( loại   kg) Kg  7 

9 Giấy vệ sinh an an  có l  10 cục/ lốc Lốc  20 

10 Giấy vệ sinh an an  có l  06 cục/ lốc Lốc  55 

11 Chổi quét nhện Cây  3 

12 Chổi lá cọ Cái 37 

13 Bao tay bao bóng (li lông) Kg 1 

14 Bàn chải  Cái  0 

15 Xà phòng laiboy  Cục  0 

16 Sọt rác lớn Cái 6 

17 Sọt rác nh  Cái 0 

18 X c rác cán dài  (Nhựa) Cái  11 

19 Nước lau kính  Chai 21 

20 Wim tẩy (con vịt) Chai 62 

21 Wim lau sàn Chai 74 

22 Nước rửa tay laiboy Bình  59 

23 Chổi quét bàn (nhựa) Cái 0 

24 Chổi quét nước (nhựa) Cái 12 

25 Xà phòng omo loại 1kg Cây  17 

26 Khăn lau tay  Cái  57 

27 Chổi quét bàn bằng nhựa  Cái  13 
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28 Cây lau nhà  Cây  22 

29 Chổi cọ tolet (loại tròn) Cây  11 

30 Chổi cọ tolet vuông loại to có cán dài    3 

31 Ca m c nước  Cái  7 

32 Tấm thảm lau chân  Cái  14 

33  iếng chùi nồi (sắt) Cái  10 

34  iếng rửa chén (lưới)  iếng  15 

35 Ủng ngắn ( 1 đôi cỡ 40, 2 đôi cỡ 41 ) Đôi  3 

36 Ghế ngồi nh   Cái  1 

37 B nh Xịt muỗi  Chai  2 

38 Xô đựng nước (20 lít) Cái  9 

39 Gàu m c nước Cái  4 

40 Thảm lau chân nhựa chống trơn  (vvelcome cỡ 40 

x 60 ) 

Cái 4 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ: T  ngày 08/9/2023 đến ngày 18/9/2023 (trong giờ hành 

chính) 

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trường THPT Phạm Phú Thứ (phòng Văn thư, số điện 

thoại: 0236.3793223), địa chỉ: Đường ĐT 602, Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

4. Hình thức nộp hồ sơ 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại phòng Văn thư Trường THPT Phạm Phú Thứ, địa chỉ: 

Đường ĐT 602, Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

b) Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo 

dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 18/9/2023. 

Trường THPT Phạm Phú Thứ thông tin để các đơn vị tham gia chào giá./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TT điện của S , Trường (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VP.NTH.             

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Trinh 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-08T17:46:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Võ Trinh<trinhv1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-10T12:22:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM PHÚ THỨ<thptphamphuthu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-10T12:22:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM PHÚ THỨ<thptphamphuthu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-10T12:22:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM PHÚ THỨ<thptphamphuthu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




